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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN:  CƠ HỌC CHẤT LƯU 

HỌC KỲ :  II            NĂM HỌC : 2014 – 2015
Lớp:  HỌC LẠI        Ngày thi : ___/ ___ / 2015
Thời gian thi:  90 phút 

Chú ý:  Thí sinh được sử dụng tài liệu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (2,5đ)

	Van MN trên thành bể nước có dạng hình tròn và có thể quay quanh bản lề ở M. Với các kích thước trên hình: a = 2,2 m, b = 1m, hãy tính:

1. Độ lớn của áp lực Fn [kN] do nước tác dụng lên van ?

2. Độ sâu yD của điểm đặt áp lực này (tính từ mặt nước) ?

3. Lực F [kN] cần thiết để giữ van không bị mở ?
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Bài 2: (2,5đ)

Cho lưu chất không nén được chuyển động 2 chiều có: 
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1. Chứng minh: 
[image: image3.wmf](
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2. Viết biểu thức gia tốc ax theo phương x và tính ax tại M(0,1)

3. Viết phương trình đường dòng qua M.
Bài 3: (2,5đ)
Nước bơm từ hồ trên xuống hồ dưới với lưu lượng bơm Q = 210 lít/phút, đường kính ống D = 5cm, chiều dài ống L = 60m, chênh lệch độ cao giữa mặt thoáng của hồ trên và hồ dưới là H = 5,5m, độ nhám bề mặt ống ( = 0,1 mm, tổng hệ số tổn thất cục bộ (kcb = 5. Độ nhớt động học của nước ( = 10-6 m2/s. Tính:

1. Vận tốc nước trong ống?

2. Hệ số ma sát đường ống ?

3. Tính công suất trên trục của bơm ? Biết hiệu suất bơm bằng ( = 80%.
Bài 4: (2,5đ)
Một đường ống dẫn nước có đường kính trong d = 0,2m, dài L = 10m, độ nhám bề mặt ống ( = 0,1 mm. Độ nhớt động học của nước ( = 10-6 m2/s. Vận tốc nước V = 1,5m/s. Tính tổn thất ma sát (hms [m] của đường ống trên?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN:  CƠ HỌC CHẤT LƯU
HỌC KỲ :  II            NĂM HỌC : 2014 – 2015
Lớp:  HỌC LẠI        Ngày thi : ___/ ___ / 2015
Thời gian thi:  90 phút 

Chú ý:  Thí sinh được sử dụng tài liệu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (2,5đ)
	Van có dạng ¼ hình trụ ngăn nước và dầu như trên hình. Biết bán kính van R = 0,6m, chiều dài van L = 1m, H = 1,8m. 

Tính thành phần áp lực tổng theo phương ngang Fx [kN] và phương đứng Fz [kN] do nước và dầu tác dụng lên van, và tính áp lực tổng hợp F[kN].
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Bài 2: (2,5đ)
Cho lưu chất không nén được chuyển động 2 chiều có: 
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1. Chứng minh: 
[image: image6.wmf](
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2. Viết biểu thức gia tốc ay theo phương y và tính ay tại M(1,0)

3. Viết phương trình đường dòng qua N(0,-1).
Bài 3: (2,5đ)
Tính công suất trên trục bơm? Biết bơm dùng để hút nước từ bể lên, đầu đẩy bơm cách mặt thoáng của bể là a = 2,2m, đường kính trong của ống hút và ống đẩy bơm là D1 = 14cm,  D2 = 4cm, lưu lượng bơm bằng Q = 180m³/h, tổng tổn thất cột áp trên đường ống bằng hf = 6 mH2O. Nước từ đường ống phun ra khí quyển. Hiệu suất bơm ( = 82%.
Bài 4: (2,5đ)
Một đường ống dẫn nước có đường kính trong d = 0,22m, dài L = 20m, độ nhám bề mặt ống ( = 0,5 mm. Độ nhớt động học của nước ( = 10-6 m2/s. Vận tốc nước V = 1,8m/s. Tính tổn thất ma sát (hms [m] của đường ống trên?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ


ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – HKII/14-15
MÔN: CLC – LỚP: HỌC LẠI
Bài 1: (2,5đ)
1. Độ lớn của áp lực Fn [kN] do nước tác dụng lên van ?
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2. Độ sâu yD của điểm đặt áp lực này (tính từ mặt nước) ?
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3. Lực F [kN] cần thiết để giữ van không bị mở ?
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Bài 2: (2,5đ)
1. Chứng minh: 
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2. Viết biểu thức gia tốc ax theo phương x và tính ax tại M(0,1)
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 (0,75đ)
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3. Viết phương trình đường dòng qua M.
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Bài 3: (2,5đ)
1. Vận tốc nước trong ống?
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2. Hệ số ma sát đường ống ?
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3. Tính công suất trên trục của bơm ? Biết hiệu suất bơm bằng ( = 80%.
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Bài 4: (2,5đ)
Tính tổn thất ma sát (hms [m] của đường ống
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ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – HKII/14-15
MÔN: CLC – LỚP: HỌC LẠI
Bài 1: (2,5đ)
Tính thành phần áp lực tổng theo phương ngang Fn [kN] và phương đứng Fz [kN] do nước và dầu tác dụng lên van, và tính áp lực tổng hợp F[kN].
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Bài 2: (2,5đ)
1. Chứng minh: 
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2. Viết biểu thức gia tốc ay theo phương y và tính ax tại M(1,0)
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3. Viết phương trình đường dòng qua N(0,-1).
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Bài 3: (2,5đ)
Tính công suất trên trục bơm?
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Bài 4: (2,5đ)
Tính tổn thất ma sát (hms [m] của đường ống?
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